
Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

(06/06/2022)

Thứ 3

(07/06/2022)

Thứ 4

(08/06/2022)

Thứ 5

(09/06/2022)

Thứ 6

(10/06/2022)

Thứ 7

(11/06/2022)

Sáng

Chiều

Sáng

Ngoại ngữ 2 - Tiếng Hoa

GV. Thái Bửu Ngọc

(4 tiết) (21/15)

(P.HT)(Lầu 1) 

Sinh hoạt lớp 

(11h00)

Tin học ứng dụng trong khách 

sạn

GV. Trà Văn Đồng

(4 tiết) (7/11)

(P.HT)(Lầu 1)

Chiều

Quản trị bếp

GV. Ngụy Lệ Hồng

(4 tiết) (1/7)

(P.HT) (Lầu 1)

Sáng

Ngoại ngữ 2 - Tiếng Hoa

GV. Thái Bửu Ngọc

(4 tiết) (21/15)

(P.4B)(Lầu 1)

Tin học ứng dụng trong khách 

sạn

GV. Trà Văn Đồng

(4 tiết) (7/11)

(P.HT)(Lầu 1)

Chiều

Sáng

Tin học ứng dụng trong khách 

sạn

GV. Trà Văn Đồng

(4 tiết) (7/11)

(P.HT)(Lầu 1)

Chiều

Quản trị bếp

GV. Ngụy Lệ Hồng

(4 tiết) (1/7)

(P.HT) (Lầu 1)

Sáng

Nghiệp vụ thanh toán

(10h00)

(P.2C) (Lầu 2)

Kỹ năng truyền thông

GV. Hoàng Thị Phương Thảo

(4 tiết) (3/7)

(P.HT) (Lầu 1)

Tin học ứng dụng trong khách 

sạn

GV. Trà Văn Đồng

(4 tiết) (7/11)

(P.HT)(Lầu 1)

Chiều

Sáng

Kỹ năng truyền thông

GV. Hoàng Thị Phương Thảo

(4 tiết) (3/7)

(P.HT) (Lầu 1)

Nghiệp vụ lễ tân

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết) (8/22)

(P.4B) (Lầu 4)

Nghiệp vụ lễ tân

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết) (9/22)

(P.4B) (Lầu 4)

7

9

41

QTKS.K41

(KG: 10/07/19)

QTKS.K42

(KG: 30/08/19)

QTKS K45

(KG: 22/04/2021)

(KG: 12/10/2021)

QTKS.K40

(KG: 10/04/19)
12 THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP TỪ 13/06/2022 ĐẾN 13/8/2022

40

23

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Tuần 23, từ 06/06/2022 đến 11/06/2022

QTKS K44

(KG: 10/08/2020)

(KG:05/09/2019)

QTKS K43

(KG: 19/05/2020)

(KG: 12/10/2020)



Chiều

Nghiệp vụ phục vụ bàn nhà hàng

GV. Võ Thị Quách Hồng

(4 tiết) (4/24)

(P.2C) (Lầu 4)

Kỹ năng múa hát tập thể - sinh 

hoạt cộng đồng

GV. Vũ Nghiêm Hải

(4 tiết) (7/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Kỹ năng múa hát tập thể - sinh 

hoạt cộng đồng

GV. Vũ Nghiêm Hải

(4 tiết) (8/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

(06/06/2022)

Thứ 3

(07/06/2022)

Thứ 4

(08/06/2022)

Thứ 5

(09/06/2022)

Thứ 6

(10/06/2022)

Thứ 7

(11/06/2022)

Sáng

Chiều

Sáng Ngoại ngữ chuyên ngành bếp 2

GV. Nguyễn Hoàng Chương

(4 tiết) (2/15)

(P.4B) (Lầu 4)

Quản trị tác nghiệp

GV. Ngụy Lệ Hồng

(4 tiết) (1/11)

(P.HT) (Lầu 1)

Ngoại ngữ chuyên ngành bếp 2

GV. Nguyễn Hoàng Chương

(4 tiết) (3/15)

(P.4B) (Lầu 4)

Chiều

Quản trị bếp

GV. Ngụy Lệ Hồng

(4 tiết) (1/7)

(P.HT) (Lầu 1)

Thi lý thuyết

Nghiệp vụ bếp Âu

(14h00)

Thi lần 2

Ngoại ngữ chuyên ngành bếp 1 

(Lý thuyết)

(13h00)

(P.4B) (Lầu 4)

Sáng

Quản trị tác nghiệp

GV. Ngụy Lệ Hồng

(4 tiết) (1/11)

(P.HT) (Lầu 1)

Chiều

Nghiệp vụ bếp Bánh

GV.Phạm Thị Minh Thu

(5 tiết) (10/21)

(P.Bếp ) (Lầu 5)

Nghiệp vụ bếp Bánh

GV.Phạm Thị Minh Thu

(5 tiết) (11/21)

(P.Bếp ) (Lầu 5)

Nghiệp vụ bếp Bánh

GV.Phạm Thị Minh Thu

(5 tiết) (12/21)

(P.4B ) (Lầu 4)

Sáng

Quản trị tác nghiệp

GV. Ngụy Lệ Hồng

(4 tiết) (1/11)

(P.HT) (Lầu 1)

Chiều

Nghiệp vụ bếp Bánh

GV.Phạm Thị Minh Thu

(5 tiết) (10/21)

(P.Bếp ) (Lầu 5)

Nghiệp vụ bếp Bánh

GV.Phạm Thị Minh Thu

(5 tiết) (11/21)

(P.Bếp ) (Lầu 5)

Nghiệp vụ bếp Bánh

GV.Phạm Thị Minh Thu

(5 tiết) (12/21)

(P.4B ) (Lầu 4)

Sáng

Nghiệp vụ bếp Âu

GV. Ngụy Trường An

(5 tiết) (3/21)

(P.Bếp)(Lầu 5)

Nghiệp vụ bếp Âu

GV. Ngụy Trường An

(5 tiết) (4/21)

(P.Bếp)(Lầu 5)

Nghiệp vụ bếp Âu

GV. Ngụy Trường An

(5 tiết) (5/21)

(P.Bếp)(Lầu 5)

9

35

THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP TỪ 01/4/2022 ĐẾN 31/8/2022

QTBAT.K20

(KG: 30/08/19)

12

QTBAT.K21

(KG: 19/05/2020)

QTBAT.K22

(KG: 10/08/2020)

(KG:05/09/2019)

59

QTBAT.K18

(KG: 10/04/19)

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

QTBAT.K19

(KG: 10/07/19)

19

60

QTKS K45

(KG: 22/04/2021)

(KG: 12/10/2021)

Tuần 23, từ 06/06/2022 đến 11/06/2022



Chiều

Nghiệp vụ bếp Âu

GV. Ngụy Trường An

(5 tiết) (2/21)

(P.HT)(Lầu 1)

Sáng

Nhập môn bếp

GV. Nguyễn Minh Thành

(4 tiết) (1/7)

(P.3B) (Lầu 3)

Nhập môn bếp

GV. Nguyễn Minh Thành

(4 tiết) (2/7)

(P.Bếp) (Lầu 5)

Chiều

Nghiệp vụ phục vụ bàn nhà hàng

GV. Võ Thị Quách Hồng

(4 tiết) (4/24)

(P.2C) (Lầu 4)

Kỹ năng múa hát tập thể - sinh 

hoạt cộng đồng

GV. Vũ Nghiêm Hải

(4 tiết) (7/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Pháp luật

GV. Cao Tùng Minh

(4 tiết) (1/4)

(P.HT) (Lầu 1)

Nhập môn bếp

GV. Nguyễn Minh Thành

(4 tiết) (3/7)

(P.Bếp) (Lầu 5)

Kỹ năng múa hát tập thể - sinh 

hoạt cộng đồng

GV. Vũ Nghiêm Hải

(4 tiết) (8/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Sáng

Nhập môn bếp

GV. Nguyễn Minh Thành

(4 tiết) (1/7)

(P.3B) (Lầu 3)

Nhập môn bếp

GV. Nguyễn Minh Thành

(4 tiết) (2/7)

(P.Bếp) (Lầu 5)

Chiều

Pháp luật

GV. Cao Tùng Minh

(4 tiết) (1/4)

(P.HT) (Lầu 1)

Nhập môn bếp

GV. Nguyễn Minh Thành

(4 tiết) (3/7)

(P.Bếp) (Lầu 5)

Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

(06/06/2022)

Thứ 3

(07/06/2022)

Thứ 4

(08/06/2022)

Thứ 5

(09/06/2022)

Thứ 6

(10/06/2022)

Thứ 7

(11/06/2022)

Sáng

Thi lần 2

Hệ thống di tích và danh thắng

(9h00)

(P.2C) (Lầu 2)

Kỹ năng truyền thông

GV. Hoàng Thị Phương Thảo

(4 tiết) (3/7)

(P.HT) (Lầu 1)

Quản trị lữ hành

GV. Võ Đồng Khanh

(4 tiết) (6/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Quản trị lữ hành

GV. Võ Đồng Khanh

(4 tiết) (7/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Chiều

Sáng

Thi lần 2

Hệ thống di tích và danh thắng

(9h00)

Thi lần 2

Nghiệp vụ thanh toán

(10h00)

(P.2C) (Lầu 2)

Quản trị lữ hành

GV. Võ Đồng Khanh

(4 tiết) (6/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Quản trị lữ hành

GV. Võ Đồng Khanh

(4 tiết) (7/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Chiều

Kỹ năng múa hát tập thể - sinh 

hoạt cộng đồng

GV. Vũ Nghiêm Hải

(4 tiết) (7/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Kỹ năng múa hát tập thể - sinh 

hoạt cộng đồng

GV. Vũ Nghiêm Hải

(4 tiết) (8/11)

(P.3B) (Lầu 3)

QTBAT.K22

(KG: 10/08/2020)

(KG:05/09/2019)

HDDL.K33

(KG: 10/07/19)
23

QTBAT.K23

(KG: 22/04/2021)

60

QTBAT.K24

(KG: 12/10/2021)

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Tuần 23, từ 06/06/2022 đến 11/06/2022

7
HDDL.K32

(KG: 10/04/19)

13



Sáng

Thi lần 2

Hệ thống di tích và danh thắng

(9h00)

Thi lần 2

Nghiệp vụ thanh toán

(10h00)

(P.2C) (Lầu 2)

Kỹ năng truyền thông

GV. Hoàng Thị Phương Thảo

(4 tiết) (3/7)

(P.HT) (Lầu 1)

Quản trị lữ hành

GV. Võ Đồng Khanh

(4 tiết) (6/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Quản trị lữ hành

GV. Võ Đồng Khanh

(4 tiết) (7/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Chiều

Tuyến điểm du lịch 2

GV. Trần Thanh Liêm

(4 tiết) (8/11)

(P.HT) (Lầu 1)

Tuyến điểm du lịch 2

GV. Trần Thanh Liêm

(4 tiết) (9/11)

(P.HT) (Lầu 1)

Sáng

Kỹ năng truyền thông

GV. Hoàng Thị Phương Thảo

(4 tiết) (3/7)

(P.HT) (Lầu 1)

Chiều

Tuyến điểm du lịch 2

GV. Trần Thanh Liêm

(4 tiết) (8/11)

(P.HT) (Lầu 1)

Kỹ năng múa hát tập thể - sinh 

hoạt cộng đồng

GV. Vũ Nghiêm Hải

(4 tiết) (7/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Tuyến điểm du lịch 2

GV. Trần Thanh Liêm

(4 tiết) (9/11)

(P.HT) (Lầu 1)

Kỹ năng múa hát tập thể - sinh 

hoạt cộng đồng

GV. Vũ Nghiêm Hải

(4 tiết) (8/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

(06/06/2022)

Thứ 3

(07/06/2022)

Thứ 4

(08/06/2022)

Thứ 5

(09/06/2022)

Thứ 6

(10/06/2022)

Thứ 7

(11/06/2022)

Sáng

Kỹ năng truyền thông

GV. Hoàng Thị Phương Thảo

(4 tiết) (3/7)

(P.HT) (Lầu 1)

Chiều

Sáng

Kỹ năng truyền thông

GV. Hoàng Thị Phương Thảo

(4 tiết) (3/7)

(P.HT) (Lầu 1)

Nghiệp vụ lễ tân

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết) (8/22)

(P.4B) (Lầu 4)

Nghiệp vụ lễ tân

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết) (9/22)

(P.4B) (Lầu 4)

Chiều

15

2

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

19

QTDV&TCSK-K02

(KG:10/08/2020)

(KG:05/09/2020)

(KG:12/10/2020)

Tuần 23, từ 06/06/2022 đến 11/06/2022

HDDL.K34

(KG: 19/05/2020)

(KG:05/09/2019)

22

QTDV&TCSK-K01

(KG:10/07/2019)

HDDL.K35

KG: 22/04/2021

KG: 12/10/2021)



Sáng

Kỹ năng truyền thông

GV. Hoàng Thị Phương Thảo

(4 tiết) (3/7)

(P.HT) (Lầu 1)

Nghiệp vụ lễ tân

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết) (8/22)

(P.4B) (Lầu 4)

Nghiệp vụ lễ tân

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết) (9/22)

(P.4B) (Lầu 4)

Chiều

Nghiệp vụ phục vụ bàn nhà hàng

GV. Võ Thị Quách Hồng

(4 tiết) (4/24)

(P.2C) (Lầu 4)

Kỹ năng múa hát tập thể - sinh 

hoạt cộng đồng

GV. Vũ Nghiêm Hải

(4 tiết) (7/11)

(P.3B) (Lầu 3)

Kỹ năng múa hát tập thể - sinh 

hoạt cộng đồng

GV. Vũ Nghiêm Hải

(4 tiết) (8/11)

(P.3B) (Lầu 3)

* Lưu ý: Ca 1:

- Giải lao: Từ 09h00 - 09h30

Ca 2:

Ca 3:- Tiết 5,6: 13h00 - 14h30

Ca 4:

3

Người lập

- Tiết 3,4: 9h30 - 11h00

Trần Thị Quỳnh Như

(Đã ký)

Sinh viên chưa được học hoặc học trả nợ các môn trên thì liên hệ phòng Đào tạo và Khảo thí để đăng ký học từ buổi đầu tiên.

Sinh viên theo dõi lịch học thi trên bảng thông báo của nhà trường và trang web vietgiao.edu.vn

Sinh viên theo dõi lịch học văn hóa.

- Tiết 7,8: 15h00 - 16h30

- Giải lao: 14h30 - 15h00

QTDV&TCSK-K03

KG:22/04/2021

KG:12/10/2021)

- Tiết 1,2: Từ 7h30 - 9h00






